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DANH SÁCH
HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO SAU RÀ SOÁT

(kèm theo Thông báo số 262/TB-UBND ngày 25/11/2025 của UBND xã Thanh Bồng)

STT Họ tên chủ hộ
Giới tính

(1: Nam, 2:
Nữ)

Ngày, tháng
năm sinh Địa chỉ Ghi chú

(trước rà soát)

A B 1 2 3
HỘ NGHÈO: 309 HỘ

I THÔN BĂNG: 31
1 Hồ Văn Bi 1 27/08/1990 Tổ 1, thôn Băng Hộ nghèo
2 Hồ Thị Xưa 2 18/01/1999 Tổ 1, thôn Băng Hộ nghèo
3 Hồ Thị Phượng 2 30/12/1984 Tổ 1, thôn Băng Hộ nghèo
4 Hồ Thị Bích 2 25/06/1979 Tổ 1, thôn Băng Hộ nghèo
5 Hồ Văn Nghiệp 1 19/9/1999 Tổ 1, thôn Băng Hộ nghèo
6 Hồ Văn Măng 1 12/6/1999 Tổ 1, thôn Băng Hộ nghèo
7 Hồ Văn Tư 1 30/12/1981 Tổ 2, thôn Băng Hộ nghèo
8 Hồ Thị Út 2 30/7/1950 Tổ 2, thôn Băng Hộ nghèo
9 Hồ Văn Nguyên 1 28/10/1980 Tổ 2, thôn Băng Hộ nghèo

10 Hồ Văn Hương 1 01/01/1973 Tổ 2, thôn Băng Hộ nghèo
11 Hồ Văn Sự 1 15/04/1964 Tổ 2, thôn Băng Hộ nghèo
12 Hồ Văn Trường 1 05/06/1953 Tổ 2, thôn Băng Hộ nghèo
13 Hồ Thị Lan 2 29/9/1982 Tổ 2, thôn Băng Hộ nghèo
14 Hồ Thị Hương 2 06/08/1983 Tổ 3, thôn Băng Hộ nghèo
15 Hồ Văn Kiến 1 24/12/1992 Tổ 3, thôn Băng Hộ nghèo
16 Hồ Văn Sỹ 1 20/12/1989 Tổ 3, thôn Băng Hộ nghèo
17 Hồ Văn Thuận 1 30/10/1959 Tổ 3, thôn Băng Hộ nghèo
18 Hồ Văn Thái 1 01/01/1961 Tổ 3, thôn Băng Hộ nghèo
19 Hồ Thị Hoa 2 18/4/1964 Tổ 3, thôn Băng Hộ nghèo
20 Hồ Văn Quyết 1 16/7/1982 Tổ 3, thôn Băng Hộ nghèo
21 Hồ Văn Tự 1 30/3/1974 Tổ 4, thôn Băng Hộ nghèo
22 Hồ Thị Khởi 2 01/04/1985 Tổ 4, thôn Băng Hộ nghèo
23 Hồ Thị Út 2 24/07/1940 Tổ 4, thôn Băng Hộ nghèo
24 Hồ Văn Út 1 22/03/1951 Tổ 4, thôn Băng Hộ nghèo
25 Hồ Văn Luận 1 12/3/1986 Tổ 4, thôn Băng Hộ nghèo
26 Hồ Văn Vinh 1 14/11/1985 Tổ 4, thôn Băng Hộ nghèo
27 Hồ Văn Ây 1 28/9/1949 Tổ 3, thôn Băng Hộ nghèo
28 Hồ Thị Út 2 22/3/1960 Tổ 4, thôn Băng Hộ nghèo
29 Hồ Văn Lý 1 03/6/2001 Tổ 2, thôn Băng Hộ Phát sinh
30 Hồ Thị Ây 2 01/01/1951 Tổ 3, thôn Băng Hộ Phát sinh
31 Hồ Văn Đại 1 28/6/1995 Tổ 4, thôn Băng Hộ Phát sinh
II THÔN VUÔNG: 45
1 Hồ Văn Vinh 1 16/4/1985 Tổ 1, thôn Vuông Hộ nghèo
2 Hồ Văn Tuấn 1 08/8/1983 Tổ 1, thôn Vuông Hộ nghèo
3 Hồ Văn Nhơn 1 06/6/1995 Tổ 1, thôn Vuông Hộ nghèo
4 Hồ Văn Cảnh 1 16/7/1964 Tổ 1, thôn Vuông Hộ nghèo
5 Hồ Văn Dé 1 07/5/1996 Tổ 1, thôn Vuông Hộ nghèo
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6 Hồ Thị Thiện 2 24/4/1988 Tổ 1, thôn Vuông Hộ nghèo
7 Hồ Thị Sương 2 20/3/1951 Tổ 1, thôn Vuông Hộ nghèo
8 Hồ Văn Lương 1 18/4/1979 Tổ 1, thôn Vuông Hộ nghèo
9 Hồ Văn Việt 1 18/3/1993 Tổ 1, thôn Vuông Hộ nghèo

10 Hồ Văn Vĩ 1 09/10/1998 Tổ 1, thôn Vuông Hộ nghèo
11 Hồ Thị Tiền 2 01/01/1983 Tổ 1, thôn Vuông Hộ nghèo
12 Hồ Văn Hùng 1 15/11/1992 Tổ 1, thôn Vuông Hộ nghèo
13 Hồ Văn Tuấn 1 16/10/1981 Tổ 2, thôn Vuông Hộ nghèo
14 Hồ Văn Thức 1 02/09/1984 Tổ 2, thôn Vuông Hộ nghèo
15 Hồ Văn Định 1 06/03/1980 Tổ 2, thôn Vuông Hộ nghèo
16 Hồ Văn Phương 1 06/02/1972 Tổ 2, thôn Vuông Hộ nghèo
17 Hồ Văn Trường 1 05/08/1970 Tổ 2, thôn Vuông Hộ nghèo
18 Hồ Văn Tùng 1 10/02/1982 Tổ 2, thôn Vuông Hộ nghèo
19 Hồ Văn Bê 1 01/7/1960 Tổ 2, thôn Vuông Hộ nghèo
20 Hồ Văn Nghị 1 01/10/1949 Tổ 2, thôn Vuông Hộ nghèo
21 Hồ Văn Hai Ôn 1 05/6/1960 Tổ 2, thôn Vuông Hộ nghèo
22 Hồ Văn Tâm 1 12/6/1988 Tổ 2, thôn Vuông Hộ nghèo
23 Hồ Văn Long 1 03/02/1984 Tổ 2, thôn Vuông Hộ nghèo
24 Hồ Văn Sơn 1 11/10/1967 Tổ 3, thôn Vuông Hộ nghèo
25 Hồ Văn Thương 1 10/02/1953 Tổ 4, thôn Vuông Hộ nghèo
26 Hồ Thị Sen 2 08/10/1972 Tổ 4, thôn Vuông Hộ nghèo
27 Hồ Văn Quyền 1 07/7/1979 Tổ 4, thôn Vuông Hộ nghèo
28 Hồ Văn Hữu 1 20/03/1986 Tổ 4, thôn Vuông Hộ nghèo
29 Hồ Văn Dé 1 12/6/1935 Tổ 5, thôn Vuông Hộ nghèo
30 Hồ Văn Thảo 1 12/6/1993 Tổ 5, thôn Vuông Hộ nghèo
31 Hồ Thị Bông 2 15/05/1967 Tổ 5, thôn Vuông Hộ nghèo
32 Hồ Văn Hạnh 1 15/5/1981 Tổ 5, thôn Vuông Hộ nghèo
33 Hồ Văn Chanh 1 10/10/1950 Tổ 5, thôn Vuông Hộ nghèo
34 Hồ Thị Non 2 16/02/1941 Tổ 5, thôn Vuông Hộ nghèo
35 Hồ Thị Hồng 2 03/01/1978 Tổ 5, thôn Vuông Hộ nghèo
36 Hồ Thị Tiết 2 20/03/1989 Tổ 5, thôn Vuông Hộ nghèo
37 Hồ Thị Lệ 2 06/5/1994 Tổ 5, thôn Vuông Hộ nghèo
38 Hồ Văn Đạt 1 06/6/1988 Tổ 6, thôn Vuông Hộ nghèo
39 Hồ Văn Trình 1 11/6/2006 Tổ 6, thôn Vuông Hộ nghèo
40 Hồ Thị Thiếu 2 20/7/1991 Tổ 6, thôn Vuông Hộ nghèo
41 Hồ Thị Thanh 1 07/6/1982 Tổ 6, thôn Vuông Hộ nghèo
42 Hồ Văn Trung 1 12/01/2002 Tổ 4, thôn Vuông Hộ tái nghèo
43 Hồ Văn Quang 1 10/11/1999 Tổ 1, thôn Vuông Hộ tái nghèo
44 Hồ Thị Cúc 2 21/9/1956 Tổ 4, thôn Vuông Hộ Phát sinh
45 Hồ Thị Ây 2 20/10/1946 Tổ 6, thôn Vuông Hộ Phát sinh
III THÔN CÁT: 14
1 Hồ Thị Nga 2 25/02/1968 Tổ 1, thôn Cát Hộ nghèo

STT Họ tên chủ hộ
Giới tính

(1: Nam, 2:
Nữ)

Ngày, tháng
năm sinh Địa chỉ Ghi chú

(trước rà soát)

A B 1 2 3
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2 Hồ Văn Hưng 1 14/10/1989 Tổ 1, thôn Cát Hộ nghèo
3 Hồ Văn Hành 1 10/7/1999 Tổ 1, thôn Cát Hộ nghèo
4 Hồ Thị Kiều 2 01/01/1982 Tổ 2, thôn Cát Hộ nghèo
5 Hồ Thị Út 2 01/01/1987 Tổ 2, thôn Cát Hộ nghèo
6 Hồ Văn Công 1 03/7/1984 Tổ 2, thôn Cát Hộ nghèo
7 Hồ Thị Linh 2 07/01/1988 Tổ 2, thôn Cát Hộ nghèo
8 Hồ Văn Hiếu 1 25/5/1955 Tổ 3, thôn Cát Hộ nghèo
9 Hồ Văn Hương 1 03/10/1986 Tổ 3, thôn Cát Hộ nghèo

10 Hồ Văn Sĩ 1 08/6/1984 Tổ 3, thôn Cát Hộ nghèo
11 Hồ Văn Tám 1 10/10/1990 Tổ 3, thôn Cát Hộ nghèo
12 Hồ Thị Nương 2 10/8/1995 Tổ 3, thôn Cát Hộ Phát sinh
13 Hồ Văn Dé 1 05/01/2000 Tổ 3, thôn Cát Hộ Phát sinh
14 Hồ Thị Hiền 2 07/5/1992 Tổ 1, thôn Cát Hộ Phát sinh
IV THÔN GỖ: 60
1 Hồ Văn Trà 1 06/04/1985 Tổ 1, thôn Gỗ Hộ nghèo
2 Hồ Thị Huệ 2 03/02/1986 Tổ 1, thôn Gỗ Hộ nghèo
3 Hồ Văn Bằng 1 10/02/1988 Tổ 1, thôn Gỗ Hộ nghèo
4 Hồ Thị Hường 2 10/12/1985 Tổ 1, thôn Gỗ Hộ nghèo
5 Hồ Văn Đông 1 06/10/1943 Tổ 1, thôn Gỗ Hộ nghèo
6 Hồ Văn Thuyền 1 07/6/1997 Tổ 1, thôn Gỗ Hộ nghèo
7 Hồ Văn Đạm 1 01/01/1966 Tổ 1, thôn Gỗ Hộ nghèo
8 Hồ Văn Chức 1 01/01/1974 Tổ 2, thôn Gỗ Hộ nghèo
9 Hồ Văn Lính 1 19/08/1988 Tổ 2, thôn Gỗ Hộ nghèo

10 Hồ Văn Thọ 1 15/02/1993 Tổ 2, thôn Gỗ Hộ nghèo
11 Hồ Thị Tim 1 01/01/1966 Tổ 2, thôn Gỗ Hộ nghèo
12 Hồ Văn Ôn 1 01/01/1996 Tổ 2, thôn Gỗ Hộ nghèo
13 Hồ Thị Nga 2 10/02/1981 Tổ 2, thôn Gỗ Hộ nghèo
14 Hồ Văn Thới 1 25/05/1961 Tổ 2, thôn Gỗ Hộ nghèo
15 Hồ Văn Ngọc 1 15/5/1968 Tổ 2, thôn Gỗ Hộ nghèo
16 Hồ Văn Bắc 1 02/02/1986 Tổ 2, thôn Gỗ Hộ nghèo
17 Hồ Thị Hương 2 02/7/1999 Tổ 2, thôn Gỗ Hộ nghèo
18 Hồ Văn Thị 1 05/07/1979 Tổ 2, thôn Gỗ Hộ nghèo
19 Hồ Văn Hùng 1 08/02/1958 Tổ 2, thôn Gỗ Hộ nghèo
20 Hồ Văn Hoàng 1 01/02/1993 Tổ 2, thôn Gỗ Hộ nghèo
21  Hồ Thị Ây 2 01/6/1942 Tổ 3, thôn Gỗ Hộ nghèo
22 Hồ Thị Hạnh 2 01/02/1982 Tổ 3, thôn Gỗ Hộ nghèo
23 Hồ Văn Thịnh 1 15/10/1980 Tổ 3, thôn Gỗ Hộ nghèo
24 Hồ Văn Toa 1 02/06/1958 Tổ 3, thôn Gỗ Hộ nghèo
25 Hồ Văn Tường 1 12/03/1984 Tổ 3, thôn Gỗ Hộ nghèo
26 Hồ Văn Cối 1 25/05/1943 Tổ 3, thôn Gỗ Hộ nghèo
27 Hồ Văn Mới 1 25/05/1989 Tổ 3, thôn Gỗ Hộ nghèo
28 Hồ Văn Hùng 1 02/02/1976 Tổ 3, thôn Gỗ Hộ nghèo

STT Họ tên chủ hộ
Giới tính

(1: Nam, 2:
Nữ)

Ngày, tháng
năm sinh Địa chỉ Ghi chú

(trước rà soát)

A B 1 2 3
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29 Hồ Văn Kiên 1 07/01/2007 Tổ 3, thôn Gỗ Hộ nghèo
30 Hồ Văn Nghị 1 07/4/1990 Tổ 4, thôn Gỗ Hộ nghèo
31 Hồ Văn Viên 1 02/03/1950 Tổ 4, thôn Gỗ Hộ nghèo
32 Hồ Văn Tuấn 1 03/04/1980 Tổ 4, thôn Gỗ Hộ nghèo
33 Hồ Văn Biên 1 01/01/1966 Tổ 4, thôn Gỗ Hộ nghèo
34 Hồ Văn Thắm 1 01/02/1977 Tổ 4, thôn Gỗ Hộ nghèo
35 Hồ Văn Nghĩa 1 01/01/1990 Tổ 4, thôn Gỗ Hộ nghèo
36 Hồ Văn Sơn 1 15/4/1965 Tổ 4, thôn Gỗ Hộ nghèo
37 Hồ Duy Tường 1 26/7/1998 Tổ 4, thôn Gỗ Hộ nghèo
38 Hồ Văn Diệu 1 09/03/1972 Tổ 4, thôn Gỗ Hộ nghèo
39 Hồ Thị Dé 2 01/01/1934 Tổ 4, thôn Gỗ Hộ nghèo
40 Hồ Văn Phúc 1 12/10/1991 Tổ 4, thôn Gỗ Hộ nghèo
41 Hồ Thị Mai 2 15/03/1987 Tổ 5, thôn Gỗ Hộ nghèo
42 Hồ Văn Hải 1 01/01/1962 Tổ 5, thôn Gỗ Hộ nghèo
43 Hồ Thị Nguyệt 1 06/02/1982 Tổ 5, thôn Gỗ Hộ nghèo
44 Hồ Văn Thuyền 1 15/9/1992 Tổ 5, thôn Gỗ Hộ nghèo
45 Hồ Văn Bảy 1 16/01/1964 Tổ 5, thôn Gỗ Hộ nghèo
46 Hồ Văn Diệu 1 9/02/2000 Tổ 5, thôn Gỗ Hộ nghèo
47 Hồ Văn Đen 2 01/01/1998 Tổ 6, thôn Gỗ Hộ nghèo
48 Hồ Văn Thuyền 1 01/01/1989 Tổ 6, thôn Gỗ Hộ nghèo
49 Hồ Thị Loan 2 01/7/1975 Tổ 6, thôn Gỗ Hộ nghèo
50 Hồ Văn Tăm 1 01/01/1960 Tổ 6, thôn Gỗ Hộ nghèo
51 Hồ Văn Tư 1 07/6/1985 Tổ 6, thôn Gỗ Hộ nghèo
52 Hồ Văn Làm 1 26/03/1983 Tổ 6, thôn Gỗ Hộ nghèo
53 Hồ Thị Nga 1 01/01/1980 Tổ 6, thôn Gỗ Hộ nghèo
54 Hồ Văn Nam 1 01/01/1985 Tổ 7, thôn Gỗ Hộ nghèo
55 Hồ Văn Vỹ 1 10/08/1990 Tổ 7, thôn Gỗ Hộ nghèo
56 Hồ Văn Khang 1 06/10/1995 Tổ 7, thôn Gỗ Hộ nghèo
57 Hồ Văn Thắng 1 26/02/1996 Tổ 2, thôn Gỗ Hộ Phát sinh
58 Hồ Văn Ten 1 05/6/1989 Tổ 3, thôn Gỗ Hộ Phát sinh
59 Hồ Văn Nắng 1 18/01/1999 Tổ 4, thôn Gỗ Hộ Phát sinh
60 Hồ Văn Lâm 1 09/11/1994 Tổ 4, thôn Gỗ Hộ tái nghèo
V THÔN TRÀ KHƯƠNG: 8
1 Hồ Thị Sương 2 01/01/1978 Tổ 3, thôn Trà Khương Hộ nghèo
2 Hồ Văn Viên 1 01/01/1961 Tổ 3, thôn Trà Khương Hộ nghèo
3 Hồ Văn Ký 1 01/01/1956 Tổ 2, thôn Trà Khương Hộ nghèo
4 Hồ Văn Út 1 16/03/1995 Tổ 3, thôn Trà Khương Hộ nghèo
5 Hồ Văn Ôn 1 01/01/1962 Tổ 3, thôn Trà Khương Hộ nghèo
6 Hồ Văn Hao 1 10/5/1994 Tổ 1, thôn Trà Khương Hộ nghèo
7 Hồ Văn Vũ 1 08/08/2004 Tổ 3, thôn Trà Khương Hộ nghèo
8 Hồ Văn Vĩ 1 20/3/2000 Tổ 1, thôn Trà Khương Hộ Phát sinh

VI THÔN NGUYÊN: 8

STT Họ tên chủ hộ
Giới tính

(1: Nam, 2:
Nữ)

Ngày, tháng
năm sinh Địa chỉ Ghi chú

(trước rà soát)

A B 1 2 3
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1 Hồ Văn Út 1 01/01/1932 Tổ 1, thôn Nguyên Hộ nghèo
2 Hồ Thị Ây 2 01/01/1956 Tổ 1, thôn Nguyên Hộ nghèo
3 Hồ Văn Nhiếp 1 01/01/1965 Tổ 1, thôn Nguyên Hộ nghèo
4 Hồ Thị Ây 2 01/01/1951 Tổ 1, thôn Nguyên Hộ nghèo
5 Hồ Thị Nga 2 01/01/1948 Tổ 2, thôn Nguyên Hộ nghèo
6 Hồ Văn Tơ 1 01/01/1930 Tổ 2, thôn Nguyên Hộ nghèo
7 Hồ Quang Hậu 1 21/7/2000 Tổ 3, thôn Nguyên Hộ Phát sinh
8 Hồ Hoàng Anh 1 19/01/2004 Tổ 2, thôn Nguyên Hộ Phát sinh

VII THÔN TRÀ HOA: 5
1 Hồ Thị Phượng 2 01/01/1990 Tổ 1, thôn Trà Hoa Hộ nghèo
2 Hồ Thị Lê 2 04/10/1945 Tổ 2, thôn Trà Hoa Hộ nghèo
3 Hồ Thị Phương 1 01/01/1979 Tổ 3, thôn Trà Hoa Hộ nghèo
4 Hồ Thị Trang 2 30/12/1983 Tổ 3, thôn Trà Hoa Hộ nghèo
5 Hồ Thị Thương 2 06/9/1990 Tổ 3, thôn Trà Hoa Hộ nghèo

VIII THÔN TRÀ XANH: 30
1 Hồ Văn Xanh 1 15/3/1979 Tổ 1, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
2 Hồ Thị Bông 2 01/01/1949 Tổ 1, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
3 Hồ Văn Út 1 08/11/1996 Tổ 2, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
4 Hồ Văn Trường 1 30/12/1978 Tổ 2, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
5 Hồ Văn Út 1 14/6/1986 Tổ 2, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
6 Hồ Văn Ún 1 '11/07/1985 Tổ 2, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
7 Hồ Văn Lưới 1 18/4/1996 Tổ 4, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
8 Hồ Thị Sương 2 01/01/1965 Tổ 4, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
9 Hồ Văn Nhớ 1 01/01/1977 Tổ 4, thôn Trà Xanh Hộ nghèo

10 Hồ  Thị Kim 2 '25/10/1990 Tổ 4, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
11 Hồ Thị Nga 2 01/01/1965 Tổ 4, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
12 Hồ Thị Lan 2 30/12/1983 Tổ 4, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
13 Hồ Văn Út 1 01/01/1994 Tổ 4, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
14 Hồ Thị Phượng 2 01/01/1972 Tổ 4, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
15 Hồ Thi Út 2 01/01/1964 Tổ 4, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
16 Đinh Văn Bôi 1 18/7/1987 Tổ 5, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
17 Hồ Thị Lượng 2 11/01/1980 Tổ 5, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
18 Hồ Thị Hoa 2 01/01/1983 Tổ 5, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
19 Hồ Thị Thương 2 01/01/1963 Tổ 5, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
20 Hồ Thị Hạnh 2 01/01/1963 Tổ 5, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
21 Hồ Văn Lân 1 01/01/1988 Tổ 5, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
22 Hồ Thị Út 2 01/01/1954 Tổ 5, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
23 Hồ Văn Ây 1 01/01/1954 Tổ 5, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
24 Hồ Văn Vũ 1 05/7/1977 Tổ 5, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
25 Hồ Văn Thảo 1 30/12/1982 Tổ 5, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
26 Hồ Văn Tâm 1 15/11/1982 Tổ 6, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
27 Hồ Văn Báo 1 13/04/1990 Tổ 6, thôn Trà Xanh Hộ nghèo

STT Họ tên chủ hộ
Giới tính

(1: Nam, 2:
Nữ)

Ngày, tháng
năm sinh Địa chỉ Ghi chú

(trước rà soát)
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28 Hồ Văn Quang 1 01/01/1970 Tổ 7, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
29 Hồ Văn Hiệp 1 01/01/1969 Tổ 7, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
30 Hồ Văn Trinh 1 01/01/1988 Tổ 7, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
IX THÔN TRÀ LẠC: 20
1 Hồ Thị Hạnh 2 01/01/1949 Tổ 1, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
2 Hồ Văn Nhân 1 01/10/1964 Tổ 1, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
3 Hồ Văn Tính 1 16/02/1992 Tổ 1 thôn Trà Lạc Hộ nghèo
4 Hồ Thị Nga 2 30/12/1979 Tổ 1, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
5 Hồ Văn Ba 1 01/01/1934 Tổ 2, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
6 Hồ Văn Thành 1 01/01/1961 Tổ 2, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
7 Hồ  Thị Hiếu 2 01/01/1950 Tổ 2, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
8 Hồ Thị Sen 2 30/12/1987 Tổ 2, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
9 Hồ Thị Hiền 2 01/01/1981 Tổ 2, thôn Trà Lạc Hộ nghèo

10 Hồ Thị Thủy 2 30/12/1978 Tổ 2, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
11 Hồ Văn Hậu 1 22/11/2002 Tổ 3 thôn Trà Lạc Hộ nghèo
12 Hồ Thị Nga 2 01/01/1989 Tổ  3 thôn Trà Lạc Hộ nghèo
13 Hồ Thị Út 2 01/01/1994 Tổ 4, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
14 Hồ Văn Thương 1 18/8/1976 Tổ 5, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
15 Hồ Thị Ây 2 30/12/1981 Tổ 5, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
16 Hồ Thị Lung 2 18/3/1992 Tổ 5, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
17 Hồ Thị Diện 2 08/3/1989 Tổ 5, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
18 Hồ Văn Danh 1 26/4/1987 Tổ 8, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
19 Hồ Văn Ôn (Lục) 1 02/3/2000 Tổ 8, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
20 Hồ Văn Thuận (Hóa) 1 02/12/1985 Tổ 8, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
X THÔN CẢ: 52
1 Hồ Văn Phú 1 09/9/1977 Tổ 1, thôn Cả Hộ nghèo
2 Hồ Văn Diệu 1 10/10/1980 Tổ 1, thôn Cả Hộ nghèo
3 Hồ Văn Khuyên 1 10/10/1968 Tổ 1, thôn Cả Hộ nghèo
4 Hồ Thị Lãnh 2 01/01/1984 Tổ 1, thôn Cả Hộ nghèo
5 Hồ Văn Thấm 1 10/10/1980 Tổ 1, thôn Cả Hộ nghèo
6 Hồ Văn Thuận 1 01/01/1967 Tổ 1, thôn Cả Hộ nghèo
7 Hồ Thị Út 2 01/01/1941 Tổ 1, thôn Cả Hộ nghèo
8 Hồ Văn Hiếu 1 01/01/1983 Tổ 1, thôn Cả Hộ nghèo
9 Hồ Văn Lý 1 08/07/1987 Tổ 1, thôn Cả Hộ nghèo

10 Hồ Văn Thịnh 1 20/03/1985 Tổ 1, thôn Cả Hộ nghèo
11 Hồ Văn Huyền 1 01/01/1978 Tổ 1, thôn Cả Hộ nghèo
12 Hồ Văn Tám 1 12/07/1992 Tổ 1, thôn Cả Hộ nghèo
13 Hồ Văn Khoán 1 06/10/1987 Tổ 1, thôn Cả Hộ nghèo
14 Hồ Văn Quang 1 19/3/1988 Tổ 1, thôn Cả Hộ nghèo
15 Hồ Văn Phúc 1 01/01/1984 Tổ 1, thôn Cả Hộ nghèo
16 Hồ Thị Xuân 2 01/01/1951 Tổ 1, thôn Cả Hộ nghèo
17 Hồ Văn Biên 1 01/01/1961 Tổ 1, thôn Cả Hộ nghèo
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18 Hồ Văn Sáng 1 03/4/1997 Tổ 1, thôn Cả Hộ nghèo
19 Hồ Văn Biên 1 01/01/1979 Tổ 2, thôn Cả Hộ nghèo
20 Hồ Văn Tuấn 1 01/01/1986 Tổ 2, thôn Cả Hộ nghèo
21 Hồ Văn Út 1 30/12/1961 Tổ 2, thôn Cả Hộ nghèo
22 Hồ Thị Dương 2 01/01/1968 Tổ 2, thôn Cả Hộ nghèo
23 Hồ Thị Hương 2 01/01/1960 Tổ 2, thôn Cả Hộ nghèo
24 Hồ Văn Chiến 1 01/01/1977 Tổ 2, thôn Cả Hộ nghèo
25 Hồ Văn Cười 1 15/6/1991 Tổ 2, thôn Cả Hộ nghèo
26 Hồ Văn Riềng 1 17/03/1989 Tổ 2, thôn Cả Hộ nghèo
27 Hồ Văn Niêng 1 16/6/1994 Tổ 2, thôn Cả Hộ nghèo
28 Hồ Thị Dung 2 01/01/1972 Tổ 2, thôn Cả Hộ nghèo
29 Hồ Văn Phú 1 11/23/1979 Tổ 2, thôn Cả Hộ nghèo
30 Hồ Văn Khởi 1 06/8/1981 Tổ 2, thôn Cả Hộ nghèo

31 Hồ Thị Lan 2 20/06/1985 Tổ 2, thôn Cả Hộ nghèo
32 Hồ Văn Chuyền 1 18/02/1990 Tổ 2, thôn Cả Hộ nghèo
33 Hồ Văn Cu 1 19/02/1993 Tổ 2, thôn Cả Hộ nghèo
34 Hồ Văn Út 1 17/9/1988 Tổ 2, thôn Cả Hộ nghèo
35 Hồ Văn Nhớ 1 01/01/1975 Tổ 2, thôn Cả Hộ nghèo
36 Hồ Văn Lý 1 10/10/1986 Tổ 2, thôn Cả Hộ nghèo
37 Hồ Văn Thước 1 06/6/1966 Tổ 2, thôn Cả Hộ nghèo
38 Hồ Văn Học 1 06/7/1993 Tổ 2, thôn Cả Hộ nghèo
39 Hồ Văn Chuẩn 1 01/11/1996 Tổ 2, thôn Cả Hộ nghèo
40 Hồ Thị Đào 2 07/12/1985 Tổ 3, thôn Cả Hộ nghèo

41 Hồ Thị Ỏ 2 01/01/1946 Tổ 4, thôn Cả Hộ nghèo

42 Hồ Thị Diếng 2 05/10/1962 Tổ 4, thôn Cả Hộ nghèo

43 Hồ Văn Đa 1 08/3/1992 Tổ 4, thôn Cả Hộ nghèo

44 Hồ Thị Vân 2 02/10/1987 Tổ 4, thôn Cả Hộ nghèo

45 Hồ Văn Phương 1 10/5/1989 Tổ 4, thôn Cả Hộ nghèo

46 Hồ Văn Vũ 1 10/9/1980 Tổ 4, thôn Cả Hộ nghèo

47 Hồ Văn Thơm 1 29/9/1988 Tổ 4, thôn Cả Hộ nghèo

48 Hồ Văn Xá 1 12/03/1995 Tổ 4, thôn Cả Hộ nghèo

49 Hồ Thị Thiện 2 01/01/1944 Tổ 3, thôn Cả Hộ phát sinh
50 Hồ Văn Vỹ 1 21/10/1998 Tổ 1, thôn Cả Hộ phát sinh
51 Hồ Văn Dới 1 02/6/1992 Tổ 1, thôn Cả Hộ phát sinh
52 Hồ Văn Việt 1 05/5/1972 Tổ 2, thôn Cả Hộ tái nghèo
XI THÔN CƯA: 19
1 Hồ Thị Ây 2 01/01/1959 Tổ 1, thôn Cưa Hộ nghèo
2 Hồ Văn Phước 1 04/04/1979 Tổ 1, thôn Cưa Hộ nghèo
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3 Hồ Văn Hòa 1 14/4/1991 Tổ 1, thôn Cưa Hộ nghèo
4 Hồ Văn Hiếu 1 05/10/1972 Tổ 1, thôn Cưa Hộ nghèo
5 Hồ Văn Bến 1 08/4/1990 Tổ 1, thôn Cưa Hộ nghèo
6 Hồ Thị Thủy 2 12/4/1989 Tổ 1, thôn Cưa Hộ nghèo
7 Hồ Văn Tuấn 1 20/7/1987 Tổ 1, thôn Cưa Hộ nghèo
8 Hồ Văn Ngắc 1 10/6/1995 Tổ 1, thôn Cưa Hộ nghèo
9 Hồ Văn Truyền 1 10/10/2000 Tổ 1, thôn Cưa Hộ nghèo

10 Hồ Văn Tôi 1 23/8/1988 Tổ 2, thôn Cưa Hộ nghèo
11 Phương Công Đoàn 1 12/12/1992 Tổ 2, thôn Cưa Hộ nghèo
12 Hồ Thị Dương 2 28/10/1982 Tổ 3, thôn Cưa Hộ nghèo
13 Hồ Văn Nô 1 01/01/1993 Tổ 4, thôn Cưa Hộ nghèo
14 Hồ Văn Minh 1 01/01/1961 Tổ 4, thôn Cưa Hộ nghèo
15 Hồ Văn Sĩ 1 10/10/1999 Tổ 5, thôn Cưa Hộ nghèo

16 Hồ Thị Hà 2 08/3/1993 Tổ 3, thôn Cưa Hộ CN
xuống nghèo

17 Hồ Thị Hương 2 26/5/1959 Tổ 4, thôn Cưa Hộ tái nghèo
18 Hồ Văn Quang 1 30/12/1977 Tổ 3, thôn Cưa Hộ tái nghèo
19 Hồ Văn Duy 1 15/5/1996 Tổ 2, thôn Cưa Hộ phát sinh

XII THÔN MÔN: 17
1 Hồ Văn Dỹ 1 26/6/2002 Tổ 1, thôn Môn Hộ nghèo
2 Trần Thị Thảo 2 10/10/1980 Tổ 2, thôn Môn Hộ nghèo
3 Trần Văn Tam 2 01/01/1997 Tổ 2, thôn Môn Hộ nghèo
4 Hồ Thị Huệ 2 04/6/1988 Tổ 3, thôn Môn Hộ nghèo
5 Hồ Văn Bảo 1 24/5/2000 Tổ 3, thôn Môn Hộ nghèo
6 Hồ Văn Tuấn 1 08/8/1986 Tổ 3, thôn Môn Hộ nghèo
7 Hồ Văn Huy 1 06/06/1990 Tổ 3, thôn Môn Hộ nghèo
8 Hồ Văn Hậu 1 06/12/1978 Tổ 3, thôn Môn Hộ nghèo
9 Hồ Văn Ve 1 17/01/1996 Tổ 3, thôn Môn Hộ nghèo

10 Hồ Văn Hùng 1 11/10/1985 Tổ 3, thôn Môn Hộ nghèo
11 Hồ Văn Hoay 1 5/3/2003 Tổ 4, thôn Môn Hộ nghèo
12 Hồ Văn Đắng 1 17/6/1997 Tổ 2, thôn Môn Hộ phát sinh
13 Hồ Văn Cảnh 1 08/9/1998 Tổ 3, thôn Môn Hộ phát sinh
14 Bùi Văn Quyết 1 01/7/2001 Tổ 4, thôn Môn Hộ phát sinh
15 Võ Thị Hiếu 2 07/12/1993 Tổ 4, thôn Môn Hộ phát sinh
16 Hồ Thị Phượng 2 03/7/1976 Tổ 4, thôn Môn Hộ phát sinh
17 Hồ Thị Thảo 2 08/11/1998 Tổ 4, thôn Môn Hộ phát sinh

HỘ CẬN NGHÈO: 190 HỘ
I THÔN BĂNG: 12
1 Hồ Văn Bánh 1 22/9/1991 Tổ 1, thôn Băng Hộ cận nghèo
2 Hồ Văn Nhân 1 30/10/1978 Tổ 1, thôn Băng Hộ cận nghèo
3 Hồ Văn Liên 1 26/5/1991 Tổ 2, thôn Băng Hộ cận nghèo
4 Hồ Văn Lý 1 16/7/1988 Tổ 2, thôn Băng Hộ cận nghèo
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5 Hồ Văn Dũng 1 01/01/1954 Tổ 2, thôn Băng Hộ cận nghèo
6 Hồ Văn Phong 1 10/10/1979 Tổ 2, thôn Băng Hộ cận nghèo
7 Hồ Văn Non 1 01/01/1963 Tổ 3, thôn Băng Hộ cận nghèo
8 Hồ Văn Sâm 1 10/10/1980 Tổ 3, thôn Băng Hộ cận nghèo
9 Hồ Văn An 1 06/11/1986 Tổ 3, thôn Băng Hộ cận nghèo

10 Hồ Văn Phiến 1 17/6/1990 Tổ 3, thôn Băng Hộ cận nghèo
11 Hồ Văn Long 1 01/01/1959 Tổ 4, thôn Băng Hộ cận nghèo
12 Hồ Văn Út 1 13/7/1960 Tổ 4, thôn Băng Hộ cận nghèo
II THÔN VUÔNG: 23
1 Hồ Văn Hiền 1 15/01/1950 Tổ 1, thôn Vuông Hộ cận nghèo
2 Hồ Văn Tư 1 08/02/1975 Tổ 1, thôn Vuông Hộ cận nghèo
3 Hồ Văn Ân 1 11/01/2000 Tổ 1, thôn Vuông Hộ cận nghèo
4 Hồ Văn Ngọc 1 09/02/1970 Tổ 1, thôn Vuông Hộ cận nghèo
5 Hồ Văn Sáu 1 11/10/1973 Tổ 1, thôn Vuông Hộ cận nghèo
6 Hồ Văn Hùng 1 16/11/1976 Tổ 1, thôn Vuông Hộ cận nghèo
7 Hồ Văn Bảo 1 28/10/1983 Tổ 1, thôn Vuông Hộ cận nghèo
8 Hồ Văn Lý 1 14/11/1993 Tổ 1, thôn Vuông Hộ cận nghèo
9 Hồ Thị Nhót 2 24/8/1994 Tổ 1, thôn Vuông Hộ cận nghèo

10 Hồ Văn Thi 1 07/6/1961 Tổ 2, thôn Vuông Hộ cận nghèo
11 Hồ Văn Bảo 1 17/6/2001 Tổ 2, thôn Vuông Hộ cận nghèo
12 Hồ Văn Khuyên 1 10/03/1975 Tổ 2, thôn Vuông Hộ cận nghèo
13 Hồ Văn Trắng 1 06/10/1948 Tổ 3, thôn Vuông Hộ cận nghèo
14 Hồ Văn Giỏi 1 12/03/1991 Tổ 4, thôn Vuông Hộ cận nghèo
15 Hồ Văn Đạo 1 09/6/1990 Tổ 4, thôn Vuông Hộ cận nghèo
16 Hồ Văn Hậu 1 10/05/1982 Tổ 4, thôn Vuông Hộ cận nghèo
17 Hồ Thị Lệ 2 10/8/1997 Tổ 4, thôn Vuông Hộ cận nghèo
18 Hồ Văn Viên 1 01/4/1940 Tổ 5, thôn Vuông Hộ cận nghèo
19 Hồ Văn Thành 1 01/01/1981 Tổ 5, thôn Vuông Hộ cận nghèo
20 Hồ Văn Huy 1 08/02/1990 Tổ 5, thôn Vuông Hộ cận nghèo
21 Hồ Văn Tìm 1 06/02/1974 Tổ 6, thôn Vuông Hộ cận nghèo
22 Hồ Văn Kỳ 1 28/8/2001 Tổ 6, thôn Vuông Hộ cận nghèo
23 Bùi Văn Thảo 1 05/01/1996 Tổ 1, thôn Vuông Hộ phát sinh
III THÔN CÁT: 21
1 Hồ Văn Khang 1 06/02/2000 Tổ 1, thôn Cát Hộ cận nghèo
2 Hồ Văn Nam 1 15/07/1991 Tổ 1, thôn Cát Hộ cận nghèo
3 Hồ Minh Cường 1 20/04/1959 Tổ 1, thôn Cát Hộ cận nghèo
4 Hồ Văn Tha 1 25/03/1992 Tổ 2, thôn Cát Hộ cận nghèo
5 Hồ Thị Thảo 2 20/05/1978 Tổ 2, thôn Cát Hộ cận nghèo
6 Hồ Thị Thể 2 03/06/1979 Tổ 3, thôn Cát Hộ cận nghèo
7 Hồ Văn Việt 1 30/04/1975 Tổ 3, thôn Cát Hộ cận nghèo
8 Hồ Văn Định 1 01/06/1996 Tổ 3, thôn Cát Hộ cận nghèo
9 Hồ Xuân Hoàng 1 20/12/1981 Tổ 3, thôn Cát Hộ cận nghèo

10 Hồ Văn Ỏ 1 01/7/1941 Tổ 3, thôn Cát Hộ cận nghèo
11 Hồ Văn Sự 1 25/01/1972 Tổ 1, thôn Cát Hộ nghèo
12 Hồ Văn Đường 1 01/01/1962 Tổ 1, thôn Cát Hộ nghèo
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13 Hồ Văn Khuê 1 26/02/1996 Tổ 1, thôn Cát Hộ nghèo
14 Hồ Văn Suối 1 14/09/1995 Tổ 1, thôn Cát Hộ nghèo
15 Hồ Thị Lý 2 08/03/1972 Tổ 1, thôn Cát Hộ nghèo
16 Hồ Văn Thức 1 25/06/1989 Tổ 1, thôn Cát Hộ nghèo
17 Hồ Văn Thanh 1 24/4/1992 Tổ 1, thôn Cát Hộ nghèo
18 Hồ Văn Luyến 1 01/01/1961 Tổ 2, thôn Cát Hộ nghèo
19 Hồ Văn Hữu 1 04/3/1958 Tổ 3, thôn Cát Hộ nghèo
20 Hồ Văn Tuấn 1 22/10/1992 Tổ 3, thôn Cát Hộ nghèo
21 Hồ Văn Lai 1 06/5/1994 Tổ 3, thôn Cát Hộ nghèo
IV THÔN GỖ: 9
1 Hồ Văn Vững 1 20/8/1960 Tổ 2, thôn Gỗ Hộ cận nghèo
2 Hồ Thị Nga 2 01/01/1967 Tổ 2, thôn Gỗ Hộ cận nghèo
3 Hồ Văn Cao 1 02/10/1990 Tổ 5, thôn Gỗ Hộ cận nghèo
4 Hồ Văn Công 1 08/03/1993 Tổ 5, thôn Gỗ Hộ cận nghèo
5 Hồ Văn Câm (Hải) 1 01/01/1968 Tổ 5, thôn Gỗ Hộ cận nghèo
6 Hồ Văn Khiết 1 10/10/1992 Tổ 1, thôn Gỗ Hộ nghèo
7 Hồ Văn Khải 1 12/11/1989 Tổ 2, thôn Gỗ Hộ nghèo
8 Hồ Văn Ôn B 1 22/5/1972 Tổ 2, thôn Gỗ Hộ tái CN
9 Hồ Văn Non 1 17/02/1998 Tổ 3, thôn Gỗ Hộ phát sinh
V THÔN TRÀ KHƯƠNG: 14
1 Hồ Thị Yến 2 15/8/1974 Tổ 1, thôn Trà Khương Hộ cận nghèo
2 Hồ Văn Phước 1 25/02/1994 Tổ 1, thôn Trà Khương Hộ nghèo
3 Hồ Văn Tài 1 10/06/1993 Tổ 2, thôn Trà Khương Hộ nghèo
4 Hồ Văn Thắng 1 22/10/1994 Tổ 2, thôn Trà Khương Hộ nghèo
5 Hồ Thị Tháng 2 01/01/1996 Tổ 2, thôn Trà Khương Hộ nghèo
6 Hồ Văn Phú 1 30/12/1972 Tổ 1, thôn Trà Khương Hộ nghèo
7 Hồ Thị Ây 2 01/01/1958 Tổ 2, thôn Trà Khương Hộ nghèo
8 Hồ Văn Qua 1 02/08/1999 Tổ 1, thôn Trà Khương Hộ nghèo
9 Hồ Thị Bốn 2 07/03/1988 Tổ 2, thôn Trà Khương Hộ nghèo

10 Hồ Thị Du 2 19/02/1995 Tổ 1, thôn Trà Khương Hộ nghèo
11 Hồ Văn Hoài  1 26/02/1998 Tổ 1, thôn Trà Khương Hộ nghèo
12 Hồ Thị Miên 2 01/01/1979 Tổ 3, thôn Trà Khương Hộ nghèo
13 Hồ Thị Siêng 2 01/01/1973 Tổ 1, thôn Trà Khương Hộ nghèo
14 Hồ Văn Sâm 1 10/1/1996 Tổ 1, thôn Trà Khương Hộ phát sinh
VI THÔN NGUYÊN: 6
1 Hồ Thị Nhứt 2 25/11/1996 Tổ 1, thôn Nguyên Hộ nghèo
2 Hồ Thị Thùy Trang 2 23/3/1990 Tổ 2, thôn Nguyên Hộ nghèo
3 Hồ Văn Hải 1 01/01/1955 Tổ 3, thôn Nguyên Hộ nghèo
4 Hồ Văn Quang 1 30/12/1965 Tổ 3, thôn Nguyên Hộ nghèo
5 Hồ Văn Thương 1 01/01/1965 Tổ 2, thôn Nguyên Hộ cận nghèo
6 Hồ Văn Duẩn 1 05/02/1987 Tổ 2, thôn Nguyên Hộ cận nghèo

VII THÔN TRÀ HOA: 10
1 Hồ Văn Đạo 1 20/8/1996 Tổ 1, thôn Trà Hoa Hộ cận nghèo
2 Hồ Văn Tèo 1 23/12/1991 Tổ 2, thôn Trà Hoa Hộ cận nghèo
3 Hồ Thị Lan 2 05/8/1976 Tổ 2, thôn Trà Hoa Hộ cận nghèo
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4 Hồ Văn Quang 1 15/10/1994 Tổ 3, thôn Trà Hoa Hộ cận nghèo
5 Hồ Văn Khuấn 1 01/5/1996 Tổ 3, thôn Trà Hoa Hộ cận nghèo
6 Hồ Văn Quang 1 03/06/1987 Tổ 1, thôn Trà Hoa Hộ nghèo
7 Hồ Văn Đức 1 13/4/1991 Tổ 2, thôn Trà Hoa Hộ nghèo
8 Hồ Thị Sương 2 18/12/1964 Tổ 2, thôn Trà Hoa Hộ nghèo
9 Hồ Văn Thành 1 01/01/1966 Tổ 3, thôn Trà Hoa Hộ nghèo

10 Hồ Văn Dé 1 01/01/1945 Tổ 3, thôn Trà Hoa Hộ nghèo
VIII THÔN TRÀ XANH: 26

1 Hồ Thị Huệ 2 01/01/1985 Tổ 1, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
2 Hồ Văn Hùng 1 04/8/1994 Tổ 2, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
3 Hồ Thị Mai 2 31/12/1964 Tổ 2, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
4 Hồ Văn Non 1 '03/02/1994 Tổ 2, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
5 Hồ Thị Lan 2 30/10/1980 Tổ 3, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
6 Hồ Văn Thắng 1 05/02/1993 Tổ 4, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
7 Hồ Văn Út 1 08/11/1996 Tổ 5, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
8 Hồ Văn Bào 1 01/01/2001 Tổ 5, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
9 Hồ Văn Bạn 1 30/12/1974 Tổ 7, thôn Trà Xanh Hộ nghèo

10 Hồ Văn Đức 1 22/6/1988 Tổ 7, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
11 Hồ Văn Sang 1 12/04/2000 Tổ 7, thôn Trà Xanh Hộ nghèo
12 Hồ Thị Lang 2 30/12/1951 Tổ 1, thôn Trà Xanh Hộ cận nghèo
13 Hồ Thị Oanh 2 30/12/1992 Tổ 1, thôn Trà Xanh Hộ cận nghèo
14 Hô Thị Lai 2 15/8/2001 Tổ 1, thôn Trà Xanh Hộ cận nghèo
15 Hồ Văn Nguyên 1 30/12/1950 Tổ 2, thôn Trà Xanh Hộ cận nghèo
16 Hồ Văn Phước 1 16/11/1966 Tổ 2, thôn Trà Xanh Hộ cận nghèo
17 Diệp Thị Ba 2 04/04/1953 Tổ 2, thôn Trà Xanh Hộ cận nghèo
18 Hồ Văn Tim 1 05/10/1994 Tổ 2, thôn Trà Xanh Hộ cận nghèo
19 Hồ Thị Hương 2 01/01/1959 Tổ 3, thôn Trà Xanh Hộ cận nghèo
20 Hồ Thị Mai 2 20/3/1980 Tổ 4, thôn Trà Xanh Hộ cận nghèo
21 Hồ Văn Hải 1 15/7/1967 Tổ 6, thôn Trà Xanh Hộ cận nghèo
22 Hồ Văn Bách 1 10/7/1993 Tổ 6, thôn Trà Xanh Hộ cận nghèo
23 Hồ Thị Hạnh 2 01/01/1954 Tổ 7, thôn Trà Xanh Hộ cận nghèo
24 Hồ Thị Thêm 2 12/12/1987 Tổ 7, thôn Trà Xanh Hộ cận nghèo
25 Hồ Văn Cháy 1 10/4/1996 Tổ 7, thôn Trà Xanh Hộ cận nghèo
26 Hồ Văn Tý 1 13/6/1993 Tổ 7, thôn Trà Xanh Hộ cận nghèo
IX THÔN TRÀ LẠC: 27
1 Hồ Thị Ây 2 20/12/1955 Tổ 1, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
2 Hồ Văn Việt 1 30/12/1977 Tổ 1, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
3 Hồ Văn Đại 1 11/10/1997 Tổ 1 thôn Trà Lạc Hộ nghèo
4 Hồ Thị Lý 2 30/12/1982 Tổ 1, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
5 Hồ Thị Sương 2 30/12/1979 Tổ 2, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
6 Hồ Văn Quang 1 01/01/1969 Tổ 2, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
7 Hồ Văn Cờ 1 02/3/1986 Tổ 2 thôn Trà Lạc Hộ nghèo
8 Hồ Văn Tuyên 1 30/12/1964 Tổ 3, thôn Trà Lạc Hộ nghèo

STT Họ tên chủ hộ
Giới tính

(1: Nam, 2:
Nữ)

Ngày, tháng
năm sinh Địa chỉ Ghi chú

(trước rà soát)

A B 1 2 3

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 12

9 Hồ Văn Lâm 1 01/01/1954 Tổ 3, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
10 Hồ Văn Viên 1 01/01/1964 Tổ 3, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
11 Hồ Thị Út 2 01/01/1987 Tổ 3, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
12 Hồ Văn Quang 1 01/01/1984 Tổ 3, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
13 Hồ Văn Hải 1 30/12/1977 Tổ 4, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
14 Hồ Thị Chi 2 05/6/1979 Tổ 5, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
15 Hồ Thị Ngác 2 30/12/1981 Tổ 5, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
16 Hồ Văn Chiêu 1 19/3/1994 Tổ 5, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
17 Hồ Văn Trung 1 11/10/1990 Tổ 5, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
18 Hồ Văn Trang 1 08/9/1987 Tổ 7, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
19 Hồ Thị Hiền 2 25/10/1972 Tổ 7, thôn Trà Lạc Hộ nghèo
20 Hồ Văn Truyền 1 06/12/1982 Tổ 1, thôn Trà Lạc Hộ cận nghèo
21 Hồ Thị Nga 2 01/01/1949 Tổ 1, thôn Trà Lạc Hộ cận nghèo
22 Hồ Văn Thủy 1 01/01/1960 Tổ 4, thôn Trà Lạc Hộ cận nghèo
23 Hồ Thị Lý 2 01/01/1964 Tổ 4, thôn Trà Lạc Hộ cận nghèo
24 Hồ Văn Thức 1 11/10/1995 Tổ 4, thôn Trà Lạc Hộ cận nghèo
25 Hồ Văn Ôn 1 03/10/1997 Tổ 5, thôn Trà Lạc Hộ cận nghèo
26 Hồ Văn Nguyên 1 30/12/1974 Tổ 5, thôn Trà Lạc Hộ cận nghèo
27 Hồ Văn Con 1 10/01/1992 Tổ 5, thôn Trà Lạc Hộ cận nghèo
X THÔN CẢ: 5
1 Hồ Văn Yến 1 06/6/1985 Tổ 1, thôn Cả Hộ cận nghèo
2 Hồ Thị Cam 2 24/6/1979 Tổ 3, thôn Cả Hộ cận nghèo
3 Hồ Văn Út 1 01/01/1947 Tổ 3, thôn Cả Hộ cận nghèo
4 Hồ Văn Hương 1 01/01/1942 Tổ 4, thôn Cả Hộ cận nghèo
5 Hồ Văn Hưng 1 24/6/1995 Tổ 1, thôn Cả Hộ nghèo

XI THÔN CƯA: 9
1 Hồ Thị Dé 2 01/01/1949 Tổ 1, thôn Cưa Hộ cận nghèo
2 Hồ Văn Văn 1 09/06/1996 Tổ 1, thôn Cưa Hộ cận nghèo
3 Hồ Văn Đạt 1 18/3/2000 Tổ 2, thôn Cưa Hộ cận nghèo
4 Hồ Văn Định 1 30/12/1978 Tổ 2, thôn Cưa Hộ cận nghèo
5 Hồ Văn Thái 1 12/12/1953 Tổ 3, thôn Cưa Hộ cận nghèo
6 Hồ Văn Thế 1 06/10/1979 Tổ 4, thôn Cưa Hộ cận nghèo
7 Hồ Văn Tú 1 12/3/1951 Tổ 4, thôn Cưa Hộ cận nghèo
8 Hồ Văn Vũ 1 10/12/1991 Tổ 5, thôn Cưa Hộ cận nghèo
9 Hồ Văn Thu 1 01/01/1946 Tổ 5, thôn Cưa Hộ cận nghèo

XII THÔN MÔN: 28
1 Hồ Văn Thước 1 08/3/1970 Tổ 1, thôn Môn Hộ nghèo
2 Hồ Thị Thi 2 12/8/1987 Tổ 2, thôn Môn Hộ nghèo
3 Hồ Văn Quang 1 11/12/1992 Tổ 2, thôn Môn Hộ nghèo
4 Hồ Thị Ây 2 15/6/1950 Tổ 3, thôn Môn Hộ nghèo
5 Hồ Văn Minh 1 18/10/1976 Tổ 3, thôn Môn Hộ nghèo
6 Hồ Văn Tấn 1 03/02/1956 Tổ 3, thôn Môn Hộ nghèo
7 Hồ Văn Quang 1 10/6/1977 Tổ 3, thôn Môn Hộ nghèo
8 Hồ Văn Sung 1 16/6/1963 Tổ 3, thôn Môn Hộ nghèo
9 Hồ Văn Hưng 1 06/6/1986 Tổ 3, thôn Môn Hộ nghèo
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10 Hồ Văn Hoa 1 01/01/1977 Tổ 4, thôn Môn Hộ nghèo
11 Hồ Văn Phóng 1 14/10/1961 Tổ 4, thôn Môn Hộ nghèo
12 Hồ Văn Công 1 20/8/1981 Tổ 4, thôn Môn Hộ nghèo
13 Hồ Văn Truyền 1 10/4/1961 Tổ 1, thôn Môn Hộ cận nghèo
14 Hồ Văn Bốn 1 19/5/1988 Tổ 1, thôn Môn Hộ cận nghèo
15 Hồ Văn Trà 1 20/7/1988 Tổ 1, thôn Môn Hộ cận nghèo
16 Hoàng Quốc Dũng 1 18/02/1981 Tổ 2, thôn Môn Hộ cận nghèo
17 Hồ Văn Phước 1 25/5/1967 Tổ 2, thôn Môn Hộ cận nghèo

18 Hồ Văn Dũng 1 20/8/1978 Tổ 3, thôn Môn Hộ cận nghèo

19 Hồ Văn Đường 1 01/01/1980 Tổ 3, thôn Môn Hộ cận nghèo
20 Hồ Văn Viên 1 16/4/1948 Tổ 3, thôn Môn Hộ cận nghèo
21 Hồ Văn Khuy 1 25/11/1956 Tổ 3, thôn Môn Hộ cận nghèo
22 Hồ Thanh Trung 1 06/4/1972 Tổ 3, thôn Môn Hộ cận nghèo
23 Hồ Văn Vén 1 19/5/1993 Tổ 3, thôn Môn Hộ cận nghèo

24 Hồ Văn Truy 1 10/5/1988 Tổ 3, thôn Môn Hộ cận nghèo

25 Hồ Văn Đê 1 07/10/1997 Tổ 3, thôn Môn Hộ cận nghèo

26 Hồ Thị Lành 2 06/10/1989 Tổ 4, thôn Môn Hộ cận nghèo
27 Hồ Văn Kim 1 19/9/1978 Tổ 4, thôn Môn Hộ cận nghèo
28 Hồ Văn Nguyên B 1 06/02/1970 Tổ 4, thôn Môn Hộ cận nghèo

Tổng cộng: 499 hộ
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